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DANH SÁCH ĐƠN VỊ TRẢ GÓP 0% QUA THẺ TÍN DỤNG 

STT TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA MERCHANT 
LOẠI 

MERCHANT 

1 20683 - CÔNG TY TNHH AMELA Offline 

2 20669 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIE Offline 

3 20685 - CÔNG TY TNHH HOLIDAYS VIỆT NAM Offline 

4 20686 - HỘ KINH DOANH EMS FITNESS & YOGA Offline 

5 20693 - HỘ KINH DOANH HOÀ̀̀̀ NG THỊ THU VÂN Offline 

6 20678 - HỘ KINH DOANH NHA KHOA ĐẠI NAM Offline 

7 20684 - CTY CP CÔNG NGHỆ HỢP LONG Offline 

8 
20655 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG MINH 

ENTERPRISE 
Offline 

9 20635 - HKD ĐẶNG XUÂN THẢO Offline 

10 20636 - HỘ KINH DOANH TÁO RỪNG Offline 

11 20643 - HKD HOÀNG NGUYÊN Offline 

12 20639 - CÔNG TY TNHH TM & DV MYRA BEAUTY Offline 

13 20628 - HỘ KINH DOANH LÊ HOÀNG DỦ Offline 

14 20607 - CÔNG TY TNHH FC ASIA Offline 

15 20566 - HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ VUÔNG Offline 

16 
20499 - HKD TRUNG TÂM TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG - 

THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC - DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỚC AN 
Offline 

17 20579 - HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN HOÀN Offline 

18 20535 - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NANIMAX Offline 

19 500 - CTY TNHH MTV DT VA PT GIAO DUC NHAN VAN Offline 

20 20562 - HKD - DIỄM HƯƠNG MART Offline 

21 20546 - CÔNG TY CỔ PHẦN HOAN VIGOR Offline 

22 20481 - CÔNG TY CỔ PHẦN HG HOME Offline 

23 20528 - HỘ KINH DOANH LINH Offline 

24 9 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG VŨ Offline 

25 20498 - HỘ KINH DOANH ĐĂNG NGÂN STORE Offline 

26 20346 - HKD TÂM ĐỨC MART Offline 

27 20473 - CÔNG TY TNHH FIT CENTER Offline 

28 20373 - HKD THANH TIẾN ĐẠT Offline 

29 
20404 - CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DU LỊCH LỮ HÀNH 

Á ÂU 
Offline 

30 20439 - CÔNG TY TNHH HỒNG HẠNH Offline 

31 
20051 - CN CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV THƯƠNG MẠI & 

XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL - TRUNG TÂM BÁN LẺ 
Offline 

32 623 - HKD THINH 123 Offline 
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33 622 - HKD THANH DAT MOBILE Offline 

34 20370 - HKD - NGUYỄN TRƯỜNG LONG Offline 

35 20366 - HỘ KINH DOANH TEAM 22 STORE Offline 

36 20340 - HKD HUỲNH VĂN NAM Offline 

37 
20374 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI Ô TÔ 

HỮU NGHỊ 
Offline 

38 20277 - CÔNG TY TNHH SONG LÂM VIỆT NAM Offline 

39 20203 - MSB - HKD NGUYỄN CÔNG THÀNH Offline 

40 
20270 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHA KHOA 

THẨM MỸ ĐẠI NAM 
Offline 

41 
20170 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỂ DỤC THỂ 

THAO HỮU NHÂN 
Offline 

42 20103 - HKD TRẦN THỊ MINH THIỆN Offline 

43 20228 - HKD BẢO TRÂN STORE Offline 

44 20226 - HKD THÙY DUYÊN Offline 

45 629 - CTY TNHH DAU TU KD THUONG MAI NHAT TAM Offline 

46 
648 - HỘ KINH DOANH SIÊU THỊ DINH DƯỠNG THỂ THAO 

GYMSTORE.VN 
Offline 

47 20060 - HKD APPLE CITY Offline 

48 642 - CTY TNHH MTV BELECO Offline 

49 644 - HKD HOÀNG KIM Offline 

50 280 - CTY CP LOI SONG VA TRUYEN THONG LE GIA Offline 

51 230 - HKD CUA HANG DIEN THOAI BINH ANH Offline 

52 237 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAI ANH Offline 

53 303 - CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEAR Offline 

54 187 - CÔNG TY TNHH TM DV AIO Offline 

55 190 - HKD DINH APPLE Offline 

56 221 - CÔNG TY TNHH TIN HỌC HUY QUÂN Offline 

57 227 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BP PREMIUM Offline 

58 169 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG DANH Offline 

59 278 - CONG TY CP THUONG MAI VIETNOTE Offline 

60 261 - HKD - CỬA HÀNG VI TÍNH TRẦN DUY Offline 

61 289 - CTY CP GIAO DUC SOM EFEC Offline 

62 328 - HKD TRĂNG VŨ Offline 

63 285 - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MẠNH QUÝ Offline 

64 301 - CTY TNHH MTV CONG NGHE HUYNH SANG Offline 

65 
312 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TECHZONES 
Offline 
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66 334 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA CUA Offline 

67 292 - CONG TY TNHH MTV NHA KHOA CAM TU Offline 

68 257 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ EMERALD Offline 

69 404 - HKD KHOA VANG Offline 

70 482 - HKD - ĐỨC PHÚ Offline 

71 433 - HKD BANH TRAN VIET Offline 

72 461 - HỘ KD CA YA BE Offline 

73 
414 - CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA RĂNG 

HÀM MẶT SÀI GÒN 
Offline 

74 548 - HKD DUC LE Offline 

75 511 - HKD VIET NGOC PHUONG Offline 

76 529 - HKD MINH KHIEM ISTORE Offline 

77 577 - HKD CA THE TIEM VANG NGAN KHAI Offline 

78 578 - CTY TNHH MTV VIEN THONG TUNG NAM HOA Offline 

79 569 - HKD GIA HAN 1 Offline 

80 505 - HKD QUY 3 MOBILE Offline 

81 455 - HKD SIEU THI BAU TROI SKY MART Offline 

82 
604 - CTY TNHH THUONG MAI DICH VU TONG HOP PHAN 

ANH CNT 
Offline 

83 524 - HKD CUA HANG DIEN THOAI DI DONG TRAN NAM Offline 

84 502 - HKD THUAN MOBILE Offline 

85 606 - CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRI THỨC VIỆT Offline 

86 612 - HKD CUDO APPLE Offline 

87 599 - HKD GUITAR DA NANG Offline 

88 609 - HKD THẢO QUYÊN Offline 

89 602 - HKD TUẤN LUXURY MOBILE Offline 

90 545 - HKD CHO XUA Offline 

91 615 - HKD THANH THINH STORE Offline 

92 592 - HKD NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG (09B8004263) Offline 

93 
643 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

VIP HOME 
Offline 

94 20017 - HKD VŨ TIẾN THÀNH Offline 

95 20020 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HUYỀN HƯƠNG Offline 

96 
20027 - HKD TRẦN THỊ QUÝ PHÚC ( CỬA HÀNG HỒNG 

PHƯỚC) 
Offline 

97 20069 - HKD NGUYỄN THANH TUẤN Offline 

98 20075 - HKD PHẠM THỊ THÊU Offline 
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99 631 - HKD CUONG PLUS Offline 

100 636 - HKD CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI 2C Offline 

101 20073 - CÔNG TY TNHH AUTOCARE QUANG PHÁT Offline 

102 20098 - CÔNG TY TNHH BISSELL HOMECARE VIỆT NAM Offline 

103 20093 - HKD NGUYỄN ĐĂNG HUY Offline 

104 20095 - HKD NGUYỄN KHẮC CHÍNH Offline 

105 20096 - HKD BÙI THỊ THANH PHƯƠNG Offline 

106 20097 - HKD TRỊNH HỒNG QUÂN Offline 

107 20102 - CÔNG TY TNHH HIGH LIFE Offline 

108 20118 - CÔNG TY TNHH MTV NHẬT THĂNG AUDIO Offline 

109 20111 - CÔNG TY TNHH HD THỂ DỤC THỂ HÌNH Offline 

110 20143 - HKD THANH ĐẠT MOBILE Offline 

111 20147 - HKD CAFE BÌNH MINH Offline 

112 20159 - HKD NGUYỄN HỮU ƯỚC Offline 

113 
20162 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ 

KIM THANH LONG 
Offline 

114 20128 - CÔNG TY TNHH CAO DIAMOND Offline 

115 20187 - HỘ KINH DOANH US HUNTER Offline 

116 20177 - CÔNG TY TNHH THUÝ AN MINH CHÂU Offline 

117 20201 - HKD NHA KHOA THẨM MỸ ĐẠI NAM Offline 

118 
20208 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 

RMEHOLDINGS 
Offline 

119 20179 - HKD NHA KHOA ĐẠI NAM SÀI GÒN Offline 

120 20188 - HỘ KINH DOANH NHA KHOA ĐẠI NAM SÀI GÒN Offline 

121 
20181 - HKD PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG, HÀM, 

MẶT NHA KHOA QUỐC TẾ 
Offline 

122 20197 - HỘ KINH DOANH GIẢI PHÁP THÔNG MINH Offline 

123 20202 - HỘ KINH DOANH LÊ THU HÀ Offline 

124 628 - HKD NGUYỄN VĂN MẪN Offline 

125 20185 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ DS Offline 

126 20172 - HỘ KINH DOANH BẢO MINH MOBILE Offline 

127 20182 - HKD GA APPLE Offline 

128 
20285 - CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TIẾN LỰC 
Offline 

129 20234 - HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG ĐỨC Offline 

130 20314 - HKD TÂY VƯƠNG QUÁN Offline 

131 245 - CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Offline 

132 20319 - HKD DIAMOND FRUITS Offline 

133 20311 - HKD IL DIVO Offline 
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134 
20133 - CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ 

SEOUL CENTER 
Offline 

135 20348 - HKD BIN PHONE Offline 

136 20339 - HKD VIỆT TRUNG STORE Offline 

137 20309 - HKD TRẦN ĐÌNH THƯ Offline 

138 
20176 - HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM NHA KHOA THẨM 

MỸ SÀI GÒN 
Offline 

139 20205 - HKD NHA KHOA ĐN SÀI GÒN Offline 

140 20358 - HKD NGUYỄN THỊ THÚY VÂN Offline 

141 585 - HKD HOANG VAN QUYET Offline 

142 300 - HKD - CHARLES STORE Offline 

143 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAPP Online 

144 CÔNG TY TNHH BISSELL HOMECARE VIỆT NAM Online 

145 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG VŨ Online 

 

NGÂN HÀNG KIÊN LONG 

 

 

 


